
Khóa: Trả nợ

Hệ đào tạo: Đại học

Hình thức đào tạo: Chính quy

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin

Cơ sở đào tạo Hà Nội

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Tiến Quý Nam 29/02/1992 Hà Tây 6.46 TB.Khá D11CNPM2

2 Trần Trung Chiến Nam 29/07/1993 Quảng Ninh 5.85 Trung bình D11CNPM3

3 Lê Thị Lý Nữ 19/07/1993 Thanh Hóa 5.83 Trung bình D11CNPM3

4 Trương Văn Quyết Nam 19/10/1993 Hưng Yên 6.25 TB.Khá D11CNPM3

5 Nguyễn Văn Tấn Nam 05/06/1993 Thanh Hóa 6.24 TB.Khá D11CNPM4

6 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 10/08/1993 Hòa Bình 6.57 TB.Khá D11HTTT1

7 Ôn Cát Hùng Nam 20/08/1992 Tuyên Quang 6.04 TB.Khá D11HTTT1

8 Trần Nguyên Quân Nam 21/12/1993 Hà Bắc 6.06 TB.Khá D11HTTT1

9 Nguyễn Đình Tú Nam 27/08/1993 Hưng Yên 6.32 TB.Khá D11HTTT1

10 Nguyễn Đức Anh Nam 06/08/1993 Hà Tây 6.42 TB.Khá D11HTTT2

11 Đào Minh Tâm Nữ 11/03/1992 Ninh Bình 6.76 TB.Khá D11HTTT2

12 Nguyễn Huyền Trinh Nữ 25/08/1993 Cao Bằng 7.31 Khá D11HTTT3

13 Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 02/10/1993 Vĩnh Phú 6.92 TB.Khá D11HTTT3

14 Trần Hoàn Nam 17/03/1992 Hải Hưng 6.51 TB.Khá D10HTTT1

15 Nguyễn Thanh Quang Nam 13/01/1991 Thanh Hóa 5.83 Trung bình  D10HTTT1

16 Nguyễn Hồng Quang Nam 02/04/1991 Vĩnh Phú 6.04 TB.Khá D10HTTT1

17 Vũ Hồng Thái Nam 17/08/1992 Hải Dương 6.02 TB.Khá D10HTTT2

18 Lê Trung Kiên Nam 18/10/1991 Hà Nội 6.44 TB.Khá D09HTTT2

Cơ sở đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh

TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Toàn Nam 18/06/1990
Bà Rịa - 

Vũng Tàu
6.23 TB Khá D08THM1

2 Phạm Tân Yên Nam 20/02/1990 Đồng Nai 6.08 TB Khá D08THM1

3 Phùng Văn Quỳnh Nam 11/07/1990 Thanh Hóa 6.67 TB Khá D08THPM

4 Phạm Đức Hòa Nam 26/04/1991 An Giang 6.32 TB Khá D09CQCNMT02-N
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TT Họ và Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh ĐTBC Xếp loại Ghi chú

5 Trương Vĩ Nhân Nam 02/07/1991 Hà Tĩnh 5.86 Trung bình D09CQCNTT01-N

6 Nguyễn Hùng Hậu Nam 13/01/1991 Bình Định 6.20 TB Khá D10CQCNAT01-N

7 Nguyễn Đăng Hiếu Nam 17/09/1992 Quảng Nam 6.40 TB Khá D10CQCNAT01-N

8 Phạm Văn Tuấn Nam 18/09/1991 Thái Bình 6.22 TB Khá D10CQCNAT01-N

9 Nguyễn Công Đức Nam 19/01/1992 Sông Bé 6.12 TB Khá D10CQCNIS01-N

10 Nguyễn Công Nam Nam 19/01/1992 Nghệ An 6.10 TB Khá D10CQCNIS01-N

11 Nguyễn Văn Thiên Nam 03/05/1990 Nghệ An 6.23 TB Khá D10CQCNIS01-N

12 Vũ Xuân Dũng Nam 07/06/1991 TpHCM 6.20 TB Khá D10CQCNMT01-N

13 Nguyễn Lê Hùng Nam 14/06/1992 Nghệ An 6.45 TB Khá D10CQCNMT01-N

14 Trần Văn Vũ Nam 27/10/1991 Hải Phòng 6.27 TB Khá D10CQCNMT01-N

15 Lê Văn Bình Nam 16/12/1992 Quảng Trị 6.48 TB Khá D10CQCNPM01-N

16 Vũ Viết Kiên Nam 03/12/1992 Thái Bình 6.61 TB Khá D10CQCNPM01-N

17 Nguyễn Nhật Quang Nam 19/10/1992 Đồng Nai 6.90 TB Khá D10CQCNPM01-N

18 Trần Hậu Toàn Nam 21/01/1991 Hà Tĩnh 6.35 TB Khá D10CQCNPM01-N

19 Phạm Thành An Nam 11/03/1993 Long An 7.70 Khá D11CQAT01-N

20 Trần Thanh An Nam 14/03/1993 Vĩnh Long 6.70 TB Khá D11CQAT01-N

21 Đào Duy Dũng Nam 01/09/1993 Bình Định 6.37 TB Khá D11CQPM01-N

22 Nguyễn Văn Sản Nam 04/05/1993 Vĩnh Phúc 6.31 TB Khá D11CQPM01-N

23 Nguyễn Hữu Thuận Nam 23/06/1993 Lâm Đồng 6.59 TB Khá D11CQPM01-N

24 Võ Thanh Tùng Nam 16/07/1993 Tây Ninh 6.68 TB Khá D11CQPM01-N

25 Hồ Cảnh Minh Nam 02/06/1992 Đắk Lắk 6.45 TB Khá D11CQTT01-N

26 Đinh Tuấn Mỹ Nam 24/09/1990 Quảng Bình 6.03 TB Khá D11CQTT01-N

27 Nguyễn Trọng Phong Nam 08/03/1993 Đồng Nai 6.51 TB Khá D11CQTT01-N

28 Đỗ Duy Thành Nam 25/08/1991 Quảng Trị 6.10 TB Khá D11CQTT01-N

29 Nguyễn Công Thịnh Nam 01/01/1993 Ninh Thuận 6.52 TB Khá D11CQTT01-N

Danh sách gồm 47 sinh viên

Trong đó:

- Khá: 02 sinh viên

- Trung bình khá: 41 sinh viên

- Trung bình: 04 sinh viên

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 TS. Vũ Tuấn Lâm
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